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1 Mầm non 1 thị trấn 9,747,737,000 8,249,003,300 1,498,733,700

- Sữa điện nước

- Mua bàn ghế học sinh, văn 

phòng , tủ đựng đồ cá nhân 

cho trẻ

- Mua tủ văn phòng, máy vi 

tính

 - Làm nội thất Phòng thư viện 

giáo viên

127,860,000
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2 THCS Long Sơn 13,231,731,000 11,866,310,278 1,365,420,722

- Sữa chữa đường dây điện, 

mặt bàn, mặt ghế học sinh, 

cửa kính, các lớp học, thay thế 

linh kiện máy tính phòng tin 

học

- Mua điều hòa phục vụ phòng 

chuyên môn

- Mua ống nước, phụ kiện ống 

nước, dây điện

- Mua tivi phục vụ dạy học lớp 

7E và phục vụ dạy học phòng 

thư viện

- Mua máy photo coppy  

phòng văn thư

- Mua loa điện phục vụ hoạt 

động trường

- Làm mái tôn phòng chống 

297,739,102

Phần sửa chữa 

đường dây điện 

tổng chi : 

82.566.000đ 

trong đó ngân 

sách: 

52.166.000đ, 

vận động tài trợ 

30.400.000đ

3 Tiểu học 1 thị trấn 16352635000 13882581171 2470053829

- Sữa chữa đường dây điện các 

lớp học; 

- Sữa chữa thay thế linh kiện ti 

vi các lớp học

- Làm mái tôn nhà xe

- Nâng cấp sửa chữa sân khấu 

cơ sở 2

- Lắp đường dây mạng

- Lắp máng rửa tay cho học 

sinh

- Mua phông che nắng

225142200

4 Tiểu học 2 thị trấn 4,878,343,000 4,128,980,548 749,362,452 Sửa chữa nhà xe giáo viên 16,760,076



5 Mầm non 2 thị trấn 3,221,090,000 2,734,468,630 486,621,370

- Mái che di động

- Loa kéo

- Bảng biểu, maket

- Sữa chữa điện

75,710,000

6 Tiểu học Thạch Long 9,008,033,000 8,062,922,365 945,110,635

- Sửa chữa làm mái che nhà ăn 

bán trú;

- Đổ đất, xây hành lang phía 

sau nhà 02 tầng;

- Sửa chữa thay mới hệ thống 

camera.

84,960,440

7
Mầm non Thạch 

Long
5563124000 4859021779 704102221

- Lợp tôn mái che sảnh lớp 

5TB; mua đồ dùng trang trí 

các lớp học; mua máy tính 

xách tay; ốp comphosite chân 

tường hành lang các phòng 

học, phòng chức năng; mua 

thép làm mái che nhà bếp; 

mua thiết bị sửa điện; sửa lát 

gạch phòng học, phòng ngủ, 

phòng vệ sinh cho các lớp;

96.017.000



8 Tiểu học Thạch Sơn 7,000,820,000 6,020,490,933 980,329,067

- Sửa chữa lát lại gạch nền 

phòng hoc, phòng hiệu trưởng 

và công trình phụ, Sửa chữa 

thay thế đường dây thiết bị 

điện, Sửa chữa cải tạo nhà xe 

học sinh, giáo viên, mái che 

nhà vệ sinh.                                           

- Mua máy tính, máy in, bàn 

phục vụ chuyên môn                                

- Mua Tivi phục vụ dạy học và 

Tivi, Loa kéo phục vụ các 

hoạt động của nhà trường.                                                                        

- Làm bảng Led cổng trường

179,413,000

9 Mầm non Thạch Sơn 5,388,675,000 4,487,656,966 901,018,034

- Sửa chữa nâng cấp nhà bếp

- Mua bổ sung 15 bộ bàn ghế 

học sinh

- Mua 2 tủ đồ cá nhân trẻ

- Sửa chữa hệ thống điện nước

215,416,000

10
THCS Phan Huy 

Chú
19,774,235,000 17,621,385,419 2,152,849,581

- Sửa chữa và thay thế linh 

kiện máy tính phục vụ dạy học

 - Sửa chưa dắm vá sân trường

 - Sửa mái che, nhà xe học 

sinh

130,611,000

Tổng cộng 74,392,188,000 64,291,435,970 10,100,752,030 1,223,000,818
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